NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN QUÝ III NĂM 2005
Ngày 30 tháng 09 năm 2005.
                                                                     Đơn vị tính: Đồng VNĐ
	TÀI SẢN
	KỲ NÀY
	KỲ TRƯỚC

	I. TIỀN MẶT TẠI QUỸ
	58,337,508,175
	64,461,718,995

	II. TIỀN GỬI TẠI NHNN
	36,843,639,356 
	38,920,454,374

	III. TIỀN GỬI TẠI CÁC TCTD TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
	635,115,822,400 
	294,393,831,692

	IV. CHO VAY CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
	1,300,000,000 
	15,351,000,000

	1. Cho vay các tổ chức tín dụng khác
	1,300,000,000 
	15,351,000,000

	2. Dự phòng phải thu khó đòi(***)
	-
	-

	V. CHO VAY CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC
	2,588,128,456,002 
	2,265,281,861,496

	1. Cho vay các Tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước
	2,598,203,549,034 
	2,269,569,603,715

	2. Dự phòng phải thu khó đòi
	(10,075,093,032)
	(4,287,742,219)

	VI. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ
	230,168,808,196 
	190,008,808,196

	1. Đầu tư vào chứng khoán
	204,337,626,956 
	164,177,626,956

	2. Góp vốn liên doanh, mua cổ phần
	25,831,181,240 
	25,831,181,240

	VII. TÀI SẢN
	60,004,242,225 
	40,237,185,423

	1. Tài sản cố định
	59,774,890,014 
	40,006,632,612

	2. Tài sản khác
	229,352,211 
	230,552,811

	VIII. TÀI SẢN CÓ KHÁC
	57,193,424,581 
	72,570,765,680

	TỔNG CỘNG TÀI SẢN
	3,667,091,900,935
	2,981,225,625,856


	

	NGUỒN VỐN
KỲ NÀY
KỲ TRƯỚC
I. TIỀN GỬI CỦA KBNN VÀ CÁC TCTD KHÁC
1,741,256,508,981 
1,042,880,055,321
1. Tiền gửi của kho bạc nhà nước
-
-
2. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác
1,741,256,508,981 
1,042,880,055,321
II. VAY NHNN, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
20,904,000,000 
66,528,000,000
1. Vay ngân hàng nhà nước
-
-
2. Vay tổ chức tín dụng trong nước
20,904,000,000 
66,528,000,000
3. Vay tổ chức tín dụng nước ngoài
-
-
4. Nhận vốn cho vay đồng tài trợ
-
-
III. TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ DÂN CƯ
1,532,133,001,710 
1,517,238,257,733
VI. VỐN TÀI TRỢ ỦY THÁC ĐẦU TƯ
39,115,552,500 
33,418,562,500
V. PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ
-
-
VI. TÀI SẢN NỢ KHÁC
67,170,863,249 
69,140,143,900
VII. VỐN VÀ CÁC QUỸ
218,214,700,378 
218,907,786,823
1. Vốn của các tổ chức tín dụng
200,000,000,000 
200,000,000,000
2. Quỹ của các tổ chức tín dụng
18,214,700,378 
18,907,786,823
VIII. CHÊNH LỆCH THU - CHI
48,297,274,119 
33,112,819,581
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,667,091,900,937
2,981,225,625,858



